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I. MÔN TOÁN: 

1. Số học: Số tự nhiên 

- Đọc viết so sánh số có 5 chữ số 

- Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 

- Tìm thành phần chưa biết trong phép tính. (Tìm số hạng, số bị trừ, số trừ, số bị 

chia, số chia, thừa số) 

- Tính giá trị biểu thức 

2. Giải toán có lời văn: 

- Giải bài toán bằng hai phép tính 

- Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị 

- Các bài toán về phép chia có dư 

- Giải bài toán liên quan đến các tình huống thực tế (tiền Việt Nam, phép chia có 

dư, xem lịch…) 

3. Đại lượng và đo đại lượng: 

- Ôn bảng đơn vị đo khối lượng, đo độ dài, xem đồng hồ, ngày tháng 

4. Hình học: 

- Các bài toán có yếu tố hình học (điểm ở giữa, trung điểm, hình tròn, tâm, 

đường kính, bán kính, hình chữ nhật, hình vuông) 

- Giải các bài toán về chu vi, diện tích hình chữ nhật; chu vi, diện tích hình 

vuông 

II. MÔN TIẾNG VIỆT: 

2.1. Tập đọc 

- Thi đọc tiếng bằng hình thức bốc thăm  đọc một đoạn khoảng 70-80 tiếng 

trong khoảng thời gian 1 phút một trong các bài tập đọc bất kì 



 

- Trả lời câu hỏi của cô giáo liên quan đến nội dung đoạn văn đã đọc 

 2.2. Từ và câu: 

- Từ chỉ sự vật, hoạt động, trạng thái, đặc điểm, tính chất , từ trái nghĩa 

- Các kiểu câu đã học: Ai làm gì ? Ai là gì ? Ai thế nào ? 

- Nhân hoá, so sánh. (Tìm, đặt câu có hình ảnh so sánh, nhân hóa….) 

- Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Bằng gì? Ở đâu?... 

- Điền dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào câu văn, đoạn văn 

2.3. Tập làm văn: 

-  Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 6 - 8 câu) kể lại những việc mà em và 

người thân đã làm để góp phần bảo vệ môi trường. 

- Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 6 - 8 câu) kể về một người lao động 

trí óc mà em ngưỡng mộ. 

- Viết đoạn văn ngắn (khoảng 6 - 8 câu) kể về một trận thi đấu thể thao mà em 

đã có dịp xem. 

 

 

 

 


